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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36/2017/NQ-HĐND Đắk Lắk, ngày 08 tháng 12 năm 2017 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Ban hành quy đị   v      độ        s    v      đ  u      đ         ạt độ   

 ủ  đạ     u Hộ  đồ                 ấp trê  địa bàn tỉ   Đắk Lắk 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA IX, KỲ HỌ   HỨ NĂM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Khoản 2, Khoản 3 Điều 4 Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 

ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về 

chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu  ội đ ng nhân 

dân; 

Căn cứ Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; 

Xét Tờ trình số 669/TTr- ĐND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Ban Pháp chế 

của Hội đ ng nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về chế độ, 

chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu  ội đ ng nhân dân các 

cấp tr n địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo thẩm tra số 104/BC- ĐND ngày 04 tháng 

12 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách của  ội đ ng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu  ội đ ng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Đ  u 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy đị        ế đ                 

    đ  u      đ            đ     ủ  đ      u H   đ                  ấ       đị      

tỉnh Đắk Lắk. 

Đ  u 2. H   đ              tỉnh giao T ường trực H   đ             và Ủy 

ban nhân dân các cấp tổ chức tri n khai thực hi n Nghị quyết. 

http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=1206/2016/NQ-UBTVQH13&match=True&area=2&lan=1&bday=13/5/2016&eday=13/5/2016
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=1206/2016/NQ-UBTVQH13&match=True&area=2&lan=1&bday=13/5/2016&eday=13/5/2016
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=97/2010/TT-BTC&match=True&area=2&lan=1&bday=06/7/2010&eday=06/7/2010
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=03/TTr-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=04/7/2016&eday=04/7/2016
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=03/TTr-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=04/7/2016&eday=04/7/2016
http://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=03/TTr-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=04/7/2016&eday=04/7/2016
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G    T ường trực H   đ             tỉnh, các Ban của H   đ             

tỉnh, Tổ đ i bi u H   đ ng nhân dân tỉnh    đ i bi u H   đ             tỉnh giám sát 

vi c thực hi n Nghị quyết. 

Đ  u 3. Nghị quyế    y đã được H   đ             tỉ   Đắk Lắk khóa IX, Kỳ 

  ứ N          u     y 08       12     2017     ó    u lực k  từ ngày 01 tháng 

01     2018. 

Bãi bỏ Đ  u 3 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND    y 10       12     2010 

của H   đ ng nhân dân tỉnh v   uy định chế đ  công tác phí, chế đ  chi tổ chức h i nghị 

đối vớ       ơ  u        ướ     đơ   ị sự nghi p công lậ       địa bàn tỉnh k  từ ngày 

Nghị quyết này có hi u lực thi hành./. 
 

 

 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

                    Y Biêr Niê 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

V      độ        s    v      đ  u ki   đ m b     ạt độ   

  ủ  đạ     u Hộ  đồ                 ấp trê  địa bàn tỉ   Đắk Lắk 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2017/NQ- ĐND, 

ngày 08/12/2017 của  ội đ ng nhân dân tỉnh Đắk Lắk) 

 

C ươ   I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Đ  u 1. Phạ  v  đ  u chỉnh 

1. Nghị quyết   y  uy định v  chế đ                     đ  u ki   đ m b o ho t 

đ     ủ  đ i bi u H   đ              HĐND   ỉ  ; đ i bi u HĐND  uy n, thị xã, 

thành phố (cấp huy   ; đ i bi u HĐND xã    ường, thị trấn (cấ  xã       đị      

 ỉ         Ho   đ ng tiếp xúc cử tri; giám sát, kh o sát;             ó   ức khỏe 

định kỳ; may lễ phục; nghiên cứu thông tin; học tập, b    ưỡng nghi p vụ công tác 

đ i bi u; Chi hỗ trợ                           ị  uyế                      đ         

 ủ  HĐND. 

2. Các chế đ                    ó       u   đế       đ ng củ  HĐND      ấp 

       ó        uy đị     y được thực hi     e   uy định củ        uậ            

 ó       u  . 

Đ  u 2. Đố  tượng áp dụng 

1. T ường trự  HĐND      B   HĐND  Tổ Đ i bi u HĐND  Đ i bi u HĐND 

ho   đ      uy            đ i bi u HĐND      đ ng không chuyên trách ở cấp tỉnh, 

cấp huy n và cấp xã; 

2. Cán b , công chứ     ườ      đ ng trực tiế        ưu    ục vụ ho   đ ng 

củ  HĐND. 

3. C    ơ  u     ổ chứ   đơ   ị           ó       u   đến vi c thực hi n chế đ , 

                  đ  u ki n b   đ m ho   đ     ủ  HĐND      ấ       đị       ỉ  . 

Đ  u 3. Nguyên tắc thực hi n 

1. Kinh phí ho   đ              ủ  HĐND  ấp nào do ngân sách cấ  đó đ m 

b o. N    u      định mứ      được thực hi n trong dự                            

HĐND  ù    ấp quyế  định. 

2. T ườ    ợ  đ      u HĐND               ấ             ế đ     y  ễ phụ ; 

  ế đ    ụ   ụ         ứu;             ó   ức khoẻ, tiếp xúc cử tri chỉ đượ   ưởng 

ở mức cao nhấ   ở  ấ       ơ  ;  

3. T ườ    ợ  đ      u HĐND      đ      uy                              B   

 ủ  HĐND           ế đ   ó       u     ỉ đượ   ưở   ở  ứ        ấ . 
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4. Vi c chi phục vụ     đ              ủ  T ường trự  HĐND      B   HĐND 

và     đ i bi u          đ                HĐND  ấp tri u tậ  đ m b o. 

 

C ươ   II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Đ  u 4. Ch  độ đối với hoạt động ti p xúc cử tr        s t độ   ập 

Đ      u HĐND            ế  x    ử               đ    ậ  đượ   ưở     ế đ  

  ư   u  

1. Đ      u HĐND  ỉ    2.000.000 đ      ườ     . 

2. Đ      u HĐND  ấ   uy    1.000.000 đ      ườ     . 

3. Đ      u HĐND  ấ  xã  500.000 đ      ườ     . 

Đ  u  . C   độ đố  vớ    ạt độ    iám sát, kh o sát 

1. Chi ho t đ ng giám sát t i các kỳ họp; cu c họp; h i nghị    HĐND  T ường 

trự  HĐND      B    ủ  HĐND  ổ chức 

N          đượ   ưở     ế đ                        ế đ         e   uy đị   

 ủ        uậ             ó       u                          t i các kỳ họp; cu c họp; 

h i nghị    HĐND  T ường trự  HĐND      B    ủ  HĐND  ổ chứ   đ      u 

HĐND         ờ        ự     đượ   ưở         ế đ    u     ơ  u     ủ trì tổ 

chứ           

             ự  ỳ  ọ   ủ  HĐND  

- B    ưỡng chủ tọa kỳ họp: Cấp tỉ    200.000 đ      ười/buổi; cấp huy n: 

150.000 đ      ười/buổi; cấ  xã  100.000 đ      ười/buổi. 

- B    ưỡ     ư     ỳ họp: Cấp tỉ    150.000 đ      ười/buổi; cấp huy n: 

100.000 đ      ười/buổi; cấ  xã  50.000 đ      ười/buổi. 

- B    ưỡ   đ i bi u dự kỳ họp theo giấy mời: Cấp tỉnh: 100.000 

đ      ười/buổi; cấp huy    50.000 đ      ười/buổi; cấp xã: 40.000 

đ      ười/buổi. 

- B    ưỡ                  ứ     ườ      đ ng củ  V        ;   ó         ủ  

B    Đ     ụ   ụ  Cấp tỉ    80.000 đ ng   ười/buổi; cấp huy n: 50.000 

đ      ười/buổi; cấ  xã  30.000 đ      ười/buổi. 

                     u    ọ          ị  ủ  T ườ     ự  HĐND      B    ủ  

HĐND  

- B    ưỡng chủ      u c họp/h i nghị: Cấp tỉ    150.000 đ      ười/buổi; cấp 

huy n: 100.000 đ      ười/buổi; cấ  xã  70.000 đ      ười/buổi. 

- B    ưỡ     ư     u c họp/h i nghị: Cấp tỉ    100.000 đ      ười/buổi; cấp 

huy    75.000 đ      ười/buổi; cấ  xã  50.000 đ      ười/buổi. 
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- B    ưỡ   đ i bi u dự cu c họp/h i nghị theo giấy mời: Cấp tỉnh: 100.000 

đ      ười/buổi; cấp huy    50.000 đ      ười/buổi; cấp xã: 30.000 

đ      ười/buổi. 

- B    ưỡ                  ứ     ườ      đ ng củ  V        ;   ó         ủ  

B    Đ     ụ   ụ  Cấp tỉ    80.000 đ      ười/buổi; cấp huy n: 40.000 

đ      ười/buổi; cấ  xã  25.000 đ      ười/buổi. 

T ườ    ợ   ỳ họp, cu c họp, h i nghị trùng vào các ngày thứ 7, chủ nhật, ngày 

lễ     đượ            200   ứ       ủ     y        ường. 

2. Chi xây dự                        o sát 

   Đối với ho   đ ng giám sát củ  HĐND  

- Chi xây dựng kế ho     đ   ươ       uyế  định thành lậ  Đ               ọi 

chung là b        n): Cấp tỉ    1.500.000 đ ng/b ; cấp huy    1.000.000 đ ng/b ; 

cấ  xã  500.000 đ ng/b . 

- Chi xây dựng báo cáo kết qu  giám sát củ  đ     Cấp tỉnh: 2.000.000 

đ ng/báo cáo; cấp huy    1.000.000 đ ng/báo cáo; cấ  xã  500.000 đ ng/báo cáo.  

- Chi xây dựng nghị quyết thông qua kết qu  giám sát củ  đ     Cấp tỉnh: 

2.000.000 đ ng/nghị quyết; cấp huy    1.000.000 đ ng/nghị quyết; cấp xã: 500.000 

đ ng/nghị quyết. 

   Đối với ho   đ ng giám sát củ  T ường trự  HĐND      B    ủ  HĐND  

định mức chi xây dự                ươ   ứng b    70  định mứ      đối với ho t 

đ ng giám sát củ  HĐND  uy định t   Đ  m a Kho n này. 

   Đối với ho   đ ng kh o sát của Thường trự  HĐND      B    ủ  HĐND  

định mức chi xây dự                ươ   ứng b    50  định mứ      đối với ho t 

đ ng giám sát củ  HĐND  uy định t   Đ  m a Kho n này. 

   Đối với ho   đ ng giám sát củ  Tổ đ      u HĐND  định mức chi xây dựng 

          n  ươ   ứng b    40  định mứ      đối với ho   đ ng giám sát, kh o sát 

củ  HĐND  uy định t   Đ  m a Kho n này 

3. C           đố   ượ            đ                 o sát 

a) Trong thời gian thực hi n giám sát, kh o sát, ngoài chế đ  công tác phí theo 

 uy định  ủ        uậ              đ                           đượ   ưở         ế 

đ  chi b    ưỡ     ư   u  

- T ưở   đ     ấp tỉ    150.000 đ ng/buổ    ười; cấp huy n: 100.000 

đ ng/buổ    ười; cấp xã: 70.000 đ ng/buổ    ười. 

- T          đ     ấp tỉnh: 100.000 đ ng/buổ    ười; cấp huy n: 50.000 

đ ng/buổ    ười; cấp xã: 30.000 đ ng/buổ    ười. 

- B    ưỡ                  ứ     ườ      đ ng củ  V        ;   ó         ủ  

B    Đ     ụ   ụ  Cấp tỉ    80.000 đ      ười/buổi; cấp huy n: 40.000 

đ      ười/buổi; cấ  xã  20.000 đ      ười/buổi. 
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b) Chi thuê chuyên gia: Tuỳ theo n i dung và tính cấp thiết củ    uy   đ  giám 

sát, kh        T ường trự  HĐND xe  xé      ợ  đ ng vớ    uy       đ    ụ   ụ 

     đ                        ủ  HĐND    ới mức chi tố  đ    ư   u  

- Đối với ho   đ ng giám sát, kh o sát củ  HĐND  ỉ    3.000.000 đ      uy   

đ . 

- Đối với ho   đ ng giám sát, kh o sát củ  HĐND  ấp huy n: 1.000.000 

đ      uy   đ . 

- Đối với ho   đ ng giám sát, kh o sát củ  HĐND  ấ  xã  500.000 đ      uy   

đ . 

Đ  u  . C   độ         ă  só  sức khỏe định kỳ 

Đ i bi u HĐND đượ   ỗ   ợ                      ó   ức khỏe, nghỉ  ưỡ     ớ  

 ứ    ư   u   

1. Đ i bi u HĐND  ỉ    2.000.000 đ ng/  ườ     . 

2. Đ i bi u HĐND  ấ   uy    1.000.000 đ ng/  ườ     . 

3. Đ i bi u HĐND  ấ  xã  300.000 đ ng/  ườ     . 

R           uy n giao nhi m kỳ  đ i bi u HĐND                đ i bi u tái 

cử  đượ   ưở     ng 50% mứ                1  2  3 Đ  u   y. 

Đ  u  . M y    p ụ  

1. Mỗi nhi m kỳ HĐND  đ i bi u HĐND đượ   ỗ   ợ ti n may lễ phụ    ớ   ứ  

 ỗ   ợ   ư   u  

   Đ i bi u HĐND  ỉ    5.000.000 đ ng/  ườ . 

   Đ i bi u HĐND  ấ   uy    3.000.000 đ ng/  ườ . 

    Đ i bi u HĐND  ấ  xã  1.000.000 đ ng/  ườ . 

2. Trong 01 nhi m kỳ phục vụ ho   đ ng củ  HĐND        , công   ứ     ười 

    đ ng củ  V         được hỗ trợ        y         ục với mứ   ỗ   ợ      50  

 ứ   uy định t         1 Đ  u   y. 

Đ  u 8. Ch  độ phục vụ nghiên cứu 

1. Đ i bi u HĐND đượ                 đ                                ớ   ứ  

  ư   u  

   Đ      u HĐND  ỉ   

- Đ i bi u ho   đ      uy          400.000 đ      ườ       . 

- Thành viên các Ban củ  HĐND  ỉ    300.000 đ      ườ       . 

- Đ i bi u      đ            uy          200.000 đ      ườ       . 

   Đ      u HĐND  ấ   uy   

- Đ i bi u ho   đ      uy          200.000 đ      ườ       . 
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- Thành viên các Ban củ  HĐND  ấ   uy    150.000 đ      ườ       . 

- Đ i bi u      đ            uy          100.000 đ      ườ       . 

   Đ      u HĐND  ấ  xã 

- Đ i bi u ho   đ ng c uy          100.000 đ      ườ       . 

- Đ i bi u      đ            uy          50.000 đ      ườ       . 

2. H         đ      u HĐND đượ   ấ           đ          ứu        u phục vụ 

            u     ị quyết quy ph m pháp luật t i các kỳ họp của HĐND   ớ   ứ  

  ư   u  

   Đ      u HĐND  ỉ   3.000.000 đ      ườ     . 

   Đ      u HĐND  ấ   uy    500.000 đ      ườ     . 

   Đ      u HĐND  ấ  xã  300.000 đ      ườ     . 

Đ  u  .  C   độ     ê   ứu, học tập, bồ   ưỡng nghi p vụ công tá  đại bi u 

Đ      u HĐND đượ   ưở     ế đ                       ứu   ọ   ậ       

             ưỡ           ụ.  ứ   ưở      T ườ     ự  HĐND  uyế  đị        ứ 

      u   u  đ  u              . 

Đ  u 10. Chi hỗ trợ s ạ  t                    ị quy t       t v        ạt 

độ         ủ  HĐN  

1. Chi hỗ trợ so n th o các báo cáo, nghị quyết cá bi t khác (gọ    u          

b       T ườ     ự  HĐND      B    ủ  HĐND           được thông qua t i kỳ 

họ  HĐND   ới mứ    ư   u  

a) Cấp tỉ    500.000 đ          n; 

b) Cấp huy    300.000 đ          n; 

c) Cấ  xã  200.000 đ          n; 

2. Hỗ   ợ               đ     ủ  Tổ đ      u HĐND   ớ   ứ    ư   u  

   Tổ đ      u HĐND  ỉ    500.000 đ      ườ     . 

   Tổ đ      u HĐND  ấ   uy    200.000 đ      ườ     . 

3. Hỗ   ợ                   xã      

       T ườ     ự  HĐND  ổ   ứ        ỏ       ậ                ó đó    ó  

đối với ho   đ ng củ  HĐND;       ườ    ợ   ặp rủi ro do thiên tai; các tập th , cá 

nhân thu c di n chính sách xã h   đượ   ỗ   ợ           ặ    u   ớ   ứ  (không quá 

02 l       đố   ượ      ư   u  

- Mức tặng quà cho tập th : Cấp tỉ    2.000.000 đ ng/l   đố   ượ  ;  ấp huy n: 

1.000.000 đ ng/l   đố   ượ  ;  ấp xã: 400.000 đ ng/l   đố   ượ  . 

- Mức tặ    u               Cấp tỉ    1.000.000 đ ng/l   đố   ượ  ;  ấp huy n: 

500.000 đ ng/l   đố   ượ  ;  ấ  xã  200.000 đ ng/l   đố   ượ  . 
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   Đ i bi u HĐND;   uy   Đ i bi u HĐND;       ẹ đẻ; cha, mẹ vợ (ch ng); 

vợ (ch ng) củ  đ i bi u HĐND  ị ố   đ u;  ị  ắ                 ;  ừ      đượ  

T ườ     ự  HĐND  ổ   ứ  đ        ỏ     ợ  ấ   ớ   ứ          u  02         đố  

 ượ      ư   u  

- T     ỏi khi ố  đ u  Cấp tỉ    1.000.000 đ ng/l   đố   ượ  ;  ấp huy n: 

500.000 đ ng/l   đố   ượ  ;  ấ  xã  100.000 đ ng/l   đố   ượ  . 

- Trợ cấp m t l n khi mắc b nh hi m nghèo; từ tr n: Cấp tỉnh: 3.000.000 

đ ng/l   đố   ượ  ;  ấp huy    2.000.000 đ ng/l   đố   ượ  ;  ấp xã: 1.000.000 

đ ng/l   đố   ượ  . 

   Đ i bi u HĐND được tặ    u   ưu    m khi kết thúc nhi m kỳ HĐND.  ứ  

    đượ    ực hi n theo kế ho ch tổng kết nhi m kỳ củ  T ường trự  HĐND. 

d) Vi c trợ cấ         ỏi, tặ    u          đố   ượ           T ường trực 

HĐND  uyế  định. 

C ươ   III 

 Ổ CHỨC  H C HIỆN 

Đ  u   .  ổ   ứ  t ự       

1. C    ứ       ế đ   đị    ứ         u                      ủ       ướ         

đị    ứ         u  T ườ     ự  HĐND  ỉ     BND  ỉ     ịu               ỉ đ     ổ 

  ứ    ự       đ  đ          u  u       đ     ủ  HĐND      ấ . 

2. H         V         HĐND  ỉ    V         HĐND     BND  ấ   uy    

 BND  ấ  xã  ậ   ự               đ            đ     ủ  HĐND  ấ        ử   ơ 

 u   T          ù    ấ  đ   ổ    ợ          ấ   ó   ẩ   uy   xe  xé   uyế  đị  . 

3. Trong quá trình thực hi n, nếu  ó  ướng mắ       đơ   ị ph n ánh v  T ường 

trự  HĐND  ỉ   đ   ổng hợ          HĐND  ỉ   xe  xé  đ  u chỉnh cho phù hợp./. 

 

                 CHỦ TỊCH 
 

 

 

              Y Biêr Niê 
  

 

 

 

 


